
Biểu số 01

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số:             /UBND-TCKH ngày          tháng 4 năm 2025 của UBND thành phố Lai Châu)  

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung Kế hoạch vốn
năm 2025

Thanh toán vốn kế hoạch năm 2025

Tỷ lệ giải
ngân Còn lại

Tổng số

Trong đó

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ
chưa thu hồi

1 2 3 4=5+6 5 6 7=4/3 8

TỔNG SỐ 72.792 8.842 7.317 1.525 12,1% 63.950

A NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA
PHƯƠNG 63.822 5.150 4.589 561 8,1% 58.672

I Nguồn vốn Ngân sách địa phương (Tỉnh quản
lý) 3.978 3.978 3.417 561 100,0% -

1.1 Nguồn vốn XDCB tập trung 3.978 3.978 3.417 561 100,0% -

a Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng
trước 31/12/2023

1 1 Khu dân cư số 6 thị xã Lai Châu (giai đoạn I) 3.978 3.978 3.417 561 100,0% -

II Nguồn vốn Ngân sách địa phương (Thành phố
quản lý) 59.844 1.172 1.172 - 2,0% 58.672

1.1 Nguồn vốn thu sử dụng đất 38.462 - - - 0,0% 38.462

a Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025

3 1
Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ
Trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới giao với
đường số 17 phường Quyết Thắng

35.807 - 0% 35.807

4 2 Tuyến đường từ QL4D đế bản Tả Chải, Trung
Chải - xã Sùng Phài 2.655 - 0% 2.655

1.2 Nguồn vốn XDCB tập trung 20.817 1.172 1.172 - 6% 19.645

a Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025

I.3 1 Tuyến đường từ QL4D đế bản Tả Chải, Trung
Chải - xã Sùng Phài 11.217 804 804 7% 10.413

7 b Dự án khởi công mới năm 2025

2 Nhà đa năng trường THCS Đông Phong 4.800 168 168 4% 4.632
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8 3 Nhà đa năng trường THCS Tân Phong 4.800 200 200 - 4% 4.600

1.3
Nguồn thu xổ số kiến thiết (bố trí để thực hiện
các nhiệm vụ xây dựng NTM - tỉnh bổ sung
cho ngân sách thành phố)

565 - - - 0% 565

a Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 -

I.4 Tuyến đường từ QL4D đế bản Tả Chải, Trung
Chải - xã Sùng Phài 565 0% 565

B NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 8.970 3.692 2.728 964 41,2% 5.278

I Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
(thành phố quản lý) 4.149 1.263 1.137 126 30,4% 2.886

1.1

Nguồn ngân sách trung ương thực hiện
chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi

4.149 1.263 1.137 126 30,4% 2.886

a Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025

12 1
Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc
biệt khó khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, TP Lai
Châu

1.803 1.263 1.137 126 70,0% 540

13 2
Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hoá truyền
thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số - dân tộc
Giáy (bản San Thàng, thành phố Lai Châu)

2.346 0,0% 2.346

II Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
(xã quản lý) 4.821 2.429 1.591 838 50,4% 2.392

1.1

Nguồn ngân sách trung ương thực hiện
chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi

1.810 682 244 438 37,7% 1.128

a Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025

14 1 Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản
Suối Thầu 275 244 244 88,7% 31

b Dự án khởi công mới năm 2025 -

16 3 Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Tả
Chải 1.335 438 438 32,8% 897

17 4 Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở 200 - 200

STT Nội dung Kế hoạch vốn
năm 2025

Thanh toán vốn kế hoạch năm 2025

Tỷ lệ giải
ngân Còn lại

Tổng số

Trong đó

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ
chưa thu hồi
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1.2 Nguồn  ngân sách trung ương thực hiện CT
MTQG xây dựng NTM 3.011 1.747 1.347 400 58,0% 1.264

a Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025

18 1 Đường giao thông bản Lò Suối Tủng 305 250 250 82,0% 55

19 2 Đường giao thông nội đồng bản Sùng Phài 662 662 662 100,0% -

20 3 Đường giao thông nội đồng bản Căn Câu 436 435 435 1

b Dự án khởi công mới năm 2025 -

21 4 Lắp đặt biển báo,biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc trên
các tuyến đường xã 252 252

22 5 Đường giao thông nội đồng bản Lùng Thàng, xã
Sùng Phài 600 175 175 29,2% 425

23 6 Đường nội đồng số 2 bản Căn Câu, xã Sùng Phài 756 225 225 29,8% 531

STT Nội dung Kế hoạch vốn
năm 2025

Thanh toán vốn kế hoạch năm 2025

Tỷ lệ giải
ngân Còn lại

Tổng số

Trong đó

Thanh toán
khối lượng
hoàn thành

Vốn tạm ứng
theo chế độ
chưa thu hồi
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Biểu số 02

THÔNG BÁOCÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH QUÝ I NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số:             /UBND-TCKH ngày          tháng 4 năm 2025 của UBND thành phố Lai Châu)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Ghi chú
Số dự án

Tổng mức đầu tư được duyệt
hoặc điều chỉnh lần cuối của

dự án
Giá trị đề nghị

quyết toán
hoặc giá trị
khối lượng
hoàn thành

được nghiệm
thu

Giá trị quyết
toán được

duyệt

Vốn đã giải
ngân

Vốn còn lại phải bố trí đến
thời điểm báo cáo so với giá

trị quyết toán được duyệt
hoặc giá trị đề nghị quyết

toán hoặc giá trị khối lượng
hoàn thành được nghiệm thu

Chênh lệch

Tổng số
Trong đó:
ngân sách
trung ương

Tổng số
Trong đó:
ngân sách
trung ương

Số đề nghị
quyết toán với
giá trị quyết

toán

 Số giải ngân
so với giá trị
quyết toán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=6-7 12=8-7 12

Tổng số 3 54.000 - 49.856 49.805 49.917 0 0 52 112

1 Cải tạo khuôn viên ao cá bác hồ giai đoạn 2 1 38.000 34.006 33.955 34.141 51 186

2 Nhà lớp  học và nhà hiệu bộ trường Tiểu học Kim
Đồng 1 14.000 13.899 13.898 13.824 1 -74

3 Phòng truyền thống Đảng bộ thành phố Lai Châu 1 2.000 1.952 1.952 1.952 0 0
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